	TRƯỜNG THCS GIA THỤY
TỔ HÓA -  SINH – ĐỊA

Năm học 2016 - 2017
	 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 

MÔN :  ĐỊA LÍ 7
Tuần 19 - Tiết 38
Thời gian: 45 phút


Ngày   tháng   năm 2016
A. TRẮC NGHIỆM  ( 3 điểm )
I.Ghi vào bài làm chữ cái đầu câu  trả lời đúng. ( 2điểm )
Câu 1: Châu Phi có diện tích:
A. Hơn 30 triệu km2  đứng thứ 3 trên thế giới.
B. Hơn 40 triệu km2  đứng thứ 4 trên thế giới.
C. Hơn 53 triệu km2  đứng thứ 1 trên thế giới.                           
D. Hơn 30 triệu km2  đứng thứ 2 trên thế giới.
Câu 2: Sự phân chia châu lục mang ý nghĩa về: 

A. Tự nhiên.

    B. Lịch sử.

     C. Kinh tế.

D. Chính trị.

Câu 3: Hoang mạc thường xuất hiện ở vị trí nào?
A. Ven các dòng biển lạnh. 




B. Hai bên đường chí tuyến.
C. Sâu trong nội địa.





D. Khu vực có nhiều núi cao.
Câu 4: Rừng ngập mặn là cảnh quan phổ biến ở khu vực khí hậu nào?
A. Xích đạo ẩm. 
        B. Ôn đới.                C. Hàn đới.
       D. Tất cả các ý trên.
II.Nối các ý ở cột A với cột B sao cho phù hợp. ( 1điểm )
	A. Các kiểu môi trường
	B. Vị trí

	1. Môi trường đới ôn hòa.
	A. Từ  vòng cực đến cực ở cả 2 bán cầu.

	2. Môi trường hoang mạc .
	B. Nằm trong khoảng giữa 2 chí tuyến.

	3. Môi trường đới lạnh .
	C. Từ 50B,  50N đến chí tuyến ở 2 bán cầu.

	4. Môi trường đới nóng.
	D. Nằm dọc 2 chí tuyến hoặc sâu trong lục địa, nơi có dòng biển lạnh chảy ven bờ.

	
	E. Nằm trong khoảng từ chí tuyến đến vòng cực ở cả 2 bán cầu.


B. TỰ LUẬN ( 7điểm )
Câu 1: (4 điểm ) Cho số liệu về lượng mưa các tháng trong năm của địa điểm A (mm)

	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lượng mưa
	12
	23
	45
	56
	112
	145
	206
	221
	168
	114
	76
	37


- Vẽ biểu đồ cột thể hiện lượng mưa của địa điểm A.

- Nhận xét và cho biết địa điểm A thuộc kiểu khí hậu nào của đới nóng?

Câu 2: (2 điểm ) Nêu nguyên nhân và hậu quả của ô nhiễm không khí ở đới ôn hòa?
Câu 3: (1 điểm ) Cho vấn đề : Châu  Phi có rất nhiều hoang mạc và bán hoang mạc.

                            Hãy giải thích? 
------------------------------- hết -------------------------------
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Ngày   tháng   năm 2016

A. TRẮC NGHIỆM  ( 3 điểm )
I.Ghi vào bài làm chữ cái đầu câu  trả lời đúng. ( 2điểm )
Câu 1: Châu Phi có diện tích:
A. Hơn 30 triệu km2  đứng thứ 3 trên thế giới.
B. Hơn 30 triệu km2  đứng thứ 4 trên thế giới.
C. Hơn 53 triệu km2  đứng thứ 3 trên thế giới.                           
D. Hơn 30 triệu km2  đứng thứ 2 trên thế giới.
Câu 2: Dựa vào đâu người ta có thể phân chia các nhóm nước ?
A. Lãnh thổ.     

                                        B. Chỉ số phát triển con người.             

C. Thu nhập bình quân đầu người.                          D. Tỉ lệ tử vong ở trẻ em.
Câu 3: Để thích nghi với môi trường hoang mạc, sinh vật đã:
A. Ngủ đông.                                         B. Tăng cường dự trữ nước và chất dinh dưỡng. 
C. Tự hạn chế sự mất nước.                  D. Thay đổi tập tính và chu kì sinh trưởng.
Câu 4: Rừng ngập mặn là cảnh quan phổ biến ở khí hậu nào ?
A. Cận nhiệt. 
  B. Địa Trung Hải.         C. Xích đạo ẩm.       D. Nhiệt đới gió mùa.
II.Nối các ý ở cột A với cột B sao cho phù hợp ( 1điểm )
	A. Các kiểu môi trường
	B. Vị trí

	1 Môi trường hoang mạc.
	A. Từ  vòng cực đến cực ở cả 2 bán cầu

	2 Môi trường đới nóng.  
	B. Nằm trong khoảng từ chí tuyến đến vòng cực ở cả 2 bán cầu.

	3 Môi trường đới ôn hòa. 
	C. Hai bên xích đạo.

	4 Môi trường đới lạnh.
	D. Nằm trong khoảng  2 chí tuyến . 

	
	E. Nằm dọc 2  chí tuyến , sâu trong lục địa, nơi có dòng biển lạnh chảy ven bờ.


B. TỰ LUẬN( 7điểm )
Câu 1:(4 điểm ) Cho số liệu về lượng mưa các tháng trong năm của  địa điểm B (mm)

	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lượng mưa
	12
	23
	45
	56
	112
	145
	206
	221
	168
	114
	76
	37


- Vẽ biểu đồ cột thể hiện lượng mưa của địa điểm B.

- Nhận xét và cho biết địa điểm B thuộc kiểu khí hậu nào của đới nóng ?

Câu 2: (2 điểm ) Vì sao nguồn nước ở đới ôn hòa bị ô nhiễm, nêu hậu quả ?
Câu 3: (1 điểm ) Dựa vào đặc điểm vị trí,giới hạn, kích thước châu Phi, giải thích tại sao ở châu Phi lại có rất nhiều hoang mạc và bán hoang mạc? 
------------------------------- hết -------------------------------
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